Kiểm tra 15’

ĐỀ 1

Câu 1: (5 điểm): Hoàn cảnh ra đời và quá trình thành lập của tổ chức ASEAN? Việt Nam ra nhập ASEAN ngày tháng, năm nào?

Câu 2: (5 điểm): 

Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động chủ yếu của tổ chức ASEAN? 

ĐÁP ÁN

Câu 1: (5 điểm)

a. Hoàn cảnh, quá trình thành lập.

- Sau khi giành độc lập 1 số nước ĐNA có nhu cầu hợp tác phát triển.
(1 điểm)

- Tránh ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài vào khu vực (nhất là Mĩ)

(1 điểm)

- 8/ 8/ 1967 ASEAN ra đời tại Băng Cốc gồm 5 thành viên.

(1 điểm)

- Kể tên 5 thành viên: Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia,Xingapo, Philippin.












(1 điểm)

b. Việt Nam ra nhập ASEAN


- 7/1995 Việt Nam ra nhập ASEAN.





(1 điểm)

Câu 2: (5 điểm)

a. Mục tiêu hoạt động:

- Phát triển k.tế và VH thông qua sự hợp tác hoà bình ổn định giữa các thành viên.











(1 điểm)

b. Nguyên tắc hoạt động


- Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.


(1 điểm)
- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.



(1 điểm)

- Giải quyết mọi tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.


(1 điểm)

- Hợp tác có kết quả.







(1 điểm)
ĐỀ KIỂM TRA 1T:

         Câu 1( 6đ): 

Trình bày hoàn cảnh ra đời, quá trình thành lập, hoạt động của ASEAN? Hãy nói rõ quá trình phát triển từ ASEAN 6 đến ASEAN 10?

         Câu 2( 2đ): Cho biết sự kiện đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi? Thắng lợi đó chứng tỏ điều gì?


Câu 3: (2 điểm):


Nêu những nét chính của cách mạng Trung Quốc giai đoạn 1945- 1949?

ĐÁP ÁN

Câu 1: (6đ)

- Hoàn cảnh: sau khi giành độc lập 1 số nước ĐNA có nhu cầu hợp tác phát triển.












(0,5 điểm)

- Quá trình thành lập:+ 8/ 8/ 1967 ASEAN ra đời gồm 5 nước: Inđônêsia, T/Lan, Malay, Philippin, Singapo. 






(0,5 điểm)

- Hoạt động: Phát triển kinh tế và văn hoá thông qua sự hợp tác hoà bình ổn định 











(0,5điểm)

- Nguyên tắc: ( 2đ)

+ Tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.




(0,5điểm)

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.



(0,5điểm)

+ Giải quyết mọi tranh chấp bằng phương pháp hoà bình.


(0,5điểm)

+ Hợp tác và phát triển có kết quả.





(0,5điểm)

- Từ ASEAN 6 phát triển thành ASEAN 10 vì: ( 2,5đ)

+ 1/1984: Brunây ra nhập ASEAN trở thành thành viên thứ 6.

(0,5điểm)

+ 7/1995 Việt Nam ra nhập ASEAN trở thành thành viên thứ 7

(0,5điểm)

+ 9/1997 Lào và Mianma ra nhập ASEAN trở thành thành viên thứ 8 và 9 (0,5điểm)

+ 4/ 1999 Cam- pu- chia ra nhập ASEAN trở thành thành viên thứ  10.
  (0,5điểm)

+ Như vậy 10 nước ASEAN đã đứng trong cùng một tổ chức.

(0,5điểm)

Câu 2:  (2đ) 
 
* 4/ 1994 Nen- xơn Man-đê-la lên làm tổng thống 




1 đ

* ý nghĩa






Chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ hoàn toàn ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó sau hơn ba thế kỉ tồn tại.







1 đ

Câu 3: ( 2 điểm)


- 1946- 1949 Trung Quốc bước vào thời kì nội chiến.

(0,5điểm)


- Kết quả tập đoàn Tưởng Giới Thạch thất bại.


(0,5điểm)


- 1/10/1949 nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập. (1 điểm)

ĐỀ KIỂM TRA 1T:

Câu 1( 3,5 điểm): 


 a) Ngoài những điều kiện khách quan thuận lợi, những nguyên nhân nào khiến kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

b) Việt Nam học được những gì từ sự phát triển của Nhật Bản?

Câu 2:( 2 điểm)


Hoàn cảnh nào khiến Mĩ đề ra chiến tranh lạnh? Hãy nêu những biểu hiện của tình trạng chiến tranh lạnh?

Câu 3:( 4,5 điểm)


Hãy nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay? Vì sao nói '' Hoà bình ổn định, hợp tác phát triển'' vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với Việt Nam?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Phần
	Nội dung
	Điểm

	1
	Nguyên nhân

Việt Nam học tập từ Nhật Bản
	- Có truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời...

- Hệ thống quản lý có hiệu quả…

- Nhà nước đề ra chiến lược phát triển…

- Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo...

- Hệ thóng quản lí có hiệu quả…

- Nhà nước đề ra chiến lược phát triển

- Yếu tố con người và cách đào tạo con người.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	2
	Hoàn cảnh.


	- Sau cttgII trật tự Ianta được hình thành => Sự đối lập Mĩ và LX ( XHCN > < ĐQCN)
	0,5 điểm

	
	Biểu hiện


	- Mĩ và các nước ĐQ chạy đua vũ trang.

- Thành lập các khối quân sự.

- Bao vây cấm vận kinh tế, cô lập chính trị chống LX và các nước XHCN.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	3
	Các xu thế phát triển
	- Hoà hoãn, hoà dịu trong quan hệ quốc tế...

- Sự tan rã của trật tự Ianta tiến tới xác lập trật tự thế giới đa cực nhiều trung tâm...

- Điều chỉnh chiến lược phát triển lấy KT làm trọng tâm...

- Nhiều khu vực lại xảy ra xung đột, nội chiến...

- Xu thế chung:'' Hoà bình ổn định, hợp tác phát triển''
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	
	Vì sao
	* Thời cơ: Có điều kiện hoà bình để phát triển.

- Tạo điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác, ứng dụng KHKT...

* Thách thức: Là cơ hội cho các nước đế quốc có điều kiện để can thiệp và xâm lược. 

- Khó khăn trong giữ độc lập, bất đồng về ngôn ngữ...


	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm




    :             Kiểm tra 15’
Ng.nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của CMT8/ 1945? Cho biết sự lãnh đạo kịp thời sáng tạo của Đảng trong CMT8?

ĐÁP ÁN

a. Nguyên nhân thắng lợi.

- Truyền thống d.tộc VN: Có truyền thống yêu nước sâu sắc, đã đấu tranh kiên cường bất khuất từ ngàn xưa cho độclập tự do…



( 2 điểm)

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng...




( 2 điểm)

- Hoàn cảnh bên ngoài thắng lợi tạo thời cơ chín muồi.

( 2 điểm)

b. ý nghĩa:

- Đối với d.tộc VN: Phá tan 2 tầng xiềng xích nô lệ của Nhật và Pháp, lật đổ chế độ PK, đưa nhân dân nên làm chủ nước nhà.



( 2 điểm)

- Đối với t.giới: Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh cho nhân dân các nước thuộc địa…









( 2 điểm)

ĐỀ KIỂM TRA 1T:

Câu 1( 5 điểm): 


 Nêu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian ở nước ngoài từ 1919- 1925? Ý nghĩa của những hoạt động đó?
Câu 2:( 5 điểm)


Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng tám năm 1945? Vì sao nói Nhật đầu hàng không điều kiện quân đội đồng minh là thời cơ ngàn năm có một?
D. Đáp án và biểu điểm

	Câu
	Phần
	Nội dung
	Điểm

	1
	Hoạt động
	- Năm 1919 gửi tới hội nghị Vecxai bản yêu sách...

- 7/ 1920 đọc sơ thảo lần thứ nhất luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc...

- 12/ 1920 tham dự Đại hội Tua và tham gia sáng lập ĐCS Pháp

- 1921 thành lập hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa

- 1922 tham gia viết sách báo...

- 1923 người rời Pháp đi LX tham dự hội nghị quốc tế nông dân

- 1923 người tham dự Đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản.

- 1924 người rời LX về Trung Quốc

- 6/ 1925 người thành lập tổ chức Hội VN cách mạng thanh niên.
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	
	Ý nghĩa
	- Tìm ra con đường cứu dân, cứu nước và giải phóng dân tộc

- Truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào trong nước chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng.
	0,25 điểm

0,25 điểm



	2
	Nguyên nhân
	- Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước sâu sắc( ủng hộ cho cách mạng)

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng

- Hoàn cảnh bên ngoài thuận lợi

- Thời cơ chín muồi.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	
	ý nghĩa
	* Trong nước:

- Phá tan 2 tầng áp bức bóc lột là Pháp và Nhật

- Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm.

- Đưa VN từ một nước thuộc địa trở thành nước độc lập.

- Đưa nhân dân ta từ địa vị nô lệ lên làm chủ nước nhà.

* Quốc tế:

- Là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới

- Cổ vũ cho phong trào đấu tranh giảI phóng dân tộc trên thé giới.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	3
	Thời cơ
	-Trước khi Nhật đầu hàng: Nhật Pháp còn câu kết với nhau

- Sau: Các lực lượng đồng minh sẽ vào giảI giáp quân đội Nhật( Có nhiều kẻ thù)

- Nhật đầu hàng kẻ thù chính trước mắt đã suy yếu=> là thời cơ
	1 điểm




ĐỀ KIỂM TRA 1T:

   ĐỀ BÀI 

Câu 1: ( 4 điểm):



Sau cách mạng tháng tám năm 1945 nước ta gặpphải những khó khăn gỡ? Vỡ sao núi ngay sau khi cỏch mạng thỏng tỏm thành cụng nước ta ở vào tỡnh thế'' Ngàn cõn treo sợi túc''?

Cõu 2: ( 3 điểm):



Nờu những chiến thắng lớn của quõn và dân miền nam trong 2 chiến dịch Tây Nguyên và Huế- Đà Nẵng( Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975)?

Cõu 3: ( 3 điểm):



Trỡnh bày õm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược'' Chiến tranh cục bộ''? So sánh điểm giống và khác nhau giữa chiến lược '' Chiến tranh cục bộ'' với chiến lược'' Chiến tranh đặc biệt''?

	Câu
	Phần
	Nội dung
	Điểm

	1
	Khó khăn
	a. Giặc đói.
- KT bị chiến tranh tàn phá, nạn đói xảy ra liên miên.

- Thiờn tai liờn tiếp xảy ra.

- CN đỡnh đón, hàng hoá khan hiếm, tài chính kiệt quệ.

b. Giặc dốt.

- Hơn 90% dân số mù chữ

- Cỏc tệ nạn xó hội lan tràn.

c. Giặc ngoại xõm.

- Bắc vĩ tuyến 16 là hơn 20 vạn quân tưởng cùng bọn phản động kéo vào nước ta với âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng.

- Nam vĩ tuyến 16 là hơn 1 vạn quân Anh kéo vào nước ta với mục đích giúp Pháp xâm lược trở lại.


	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	
	Vỡ sao
	- Chính quyền non trẻ vừa giành được cũn trong trứng nước nhưng phải đương đầu với rất nhiều khó khăn thử thách lớn và nhiều loại giặc( Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Nhất là giặc ngoại xâm, chưa bao giờ nước ta có nhiều kẻ thù như vậy...)

- Nếu Đảng không có những chính sách khôn khéo thỡ rất cú thể sẽ mất chớnh quyền.


	0,5 điểm

0,5 điểm

	2
	Chiến dịch Tây Nguyên và Huế- Đà Nẵng
	- 10/ 3/ 1975 ta đánh Buôn Ma Thuột và nhanh chóng giành thắng lợi.

- 12/ 3/ 1975 địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuột nhưng thất bại.

- 14/ 3/ 1975 địch rút toàn bộ khỏi Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải miền trung.

- 24/ 3/ 1975 Tõy Nguyờn hoàn toàn giải phúng.

- 21/ 3 ta đánh thẳng vào căn cứ địch ở Huế.

- 25/ 3/ 1975 quân ta tiến vào cố đô Huế

- 26/ 3/ 1975 ta giải phúng thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiờn.

- Sáng 29/ 3/ 1975 quân ta từ 3 phía bắc, tây, nam tiến thẳng vào thành phố Đà Nẵng.

- Đến 3h chiều 29/ 3/ 1975 ta giải phóng toàn bộ thành phố Đà Nẵng
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm



	3
	Âm mưu và thủ đoạn
	- Âm mưu: '' tiêu diệt'' quân giải phóng và '' Binh định'' miền Nam

- Thủ đoạn:

+Dựa vào ưu thế quân sự, với quân số đông, vũ khí hiện đại, hoả lực mạnh...

+ Mở cuộc hành quõn tỡm diệt vào căn cứ Vạn Tường.

+ Mở 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô...
	0,5 điểm

0,5 điểm




